
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

75 000                       

Thịt xay kg 5 72 000               360 000                    

Cải ngọt kg 7 13 000               91 000                       

Hành lá kg 1 18 000               18 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

Giấy ăn lốc 2 110 000             220 000                    

739 000                    

Cá nục kg 10 55 000               550 000                    

Cải thảo kg 12 10 000               120 000                    

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

720 000                    

Cải thảo kg 20 6 000                 120 000                    

Cải ngọt kg 7 13 000               91 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

Tiền nước T1/2017 274 000                    

535 000                    

Thịt xay kg 4 72 000               288 000                    

Rau muống kg 6 10 000               60 000                       

Hành lá kg 1 10 000               10 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

Lương cô Hồng 

T1/2017
1 700 000                 

Lương cô Hồng 

T13/2016
1 700 000                 

3 808 000                 

5 877 000      

Tổng theo ngày 

07/01/2017

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

10/01/2017

Tổng theo ngày 

12/01/2017

05/01/2017

Tổng theo ngày 
03/01/2017

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/01/2017 đến 31/01/2017

Tổng 


